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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:
QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI;
Mã học phần: TEM331
2. Tên Tiếng Anh: MANAGEMENT TECHNOLOGY AND INNOVATION;
3. Số tín chỉ: 3 (36 tiết lý thuyết, 18 tiết thực hành/thảo luận, 72 tiết tự học)
4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: 


Môn học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học

Khác: ……………………………………………………………………..

5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1. 
	ThS.  Nguyễn Vân Anh
	0916427916
	vananhqtkdtn@gmail.com
	

	2. 
	ThS. Nguyễn Đức Thu
	0913286623
	thuqtkd@tueba.edu.vn
	

	3. 
	ThS. Nông T Minh Ngọc
	0972116318
	nongthiminhngoc@tueba.edu.vn
	


6. Mô tả học phần: 
Học phần Quản trị công nghệ và đổi mới trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ về hoạt động quản trị công nghệ trong doanh nghiệp. Môn học phần cung cấp các kiến thức về đánh giá công nghệ, lựa chọn công nghệ, phân tích quá trình đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, xác định được năng lực công nghệ và thực hiện chuyển giao một công nghệ cụ thể, trong đó đi sâu vào tính toán và phân tích các chỉ tiêu về hàm lượng chất xám của công nghệ, năng lực hoạt động của công nghệ, giá trị đóng góp của công nghệ, để từ đó lựa chọn các phương án công nghệ và có phương pháp quản trị hiệu quả nhất trong việc sử dụng công nghệ.

Cùng với việc cung cấp cho người học các kiến thức quản trị công nghệ và đổi mới, cách thức tiếp cận và quản trị công nghệ trong doanh nghiệp thì môn học cũng góp phần giúp người học hình thành những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà quản trị thực sự am hiểu về công cụ cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện nay.
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Các kiến thức chung về công nghệ, quản trị công nghệ, chiến lược công nghệ, năng lực công nghệ và kiến thức áp dụng cho quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến công nghệ trong doanh nghiệp như đánh giá và lựa chọn công nghệ, đổi mới công nghệ, thu nhận và định giá công nghệ, chuyển giao công nghệ.
	 1.4, 1.5
	3

	G2
	Có kỹ năng tư duy, phân tích, ra quyết định; kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị công nghệ và đổi mới trong doanh nghiệp.
	2.2, 2.3, 2.4, 2.5
	3

	G3
	Rèn luyện năng lực làm việc tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, cầu thị.
	3.1;3.2; 3.3; 3.4
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Hiểu những kiến thức cơ bản về công nghệ, quản trị công nghệ, vai trò của quản trị công nghệ và đổi mới trong lĩnh vực kinh doanh.
	1.4
	3

	
	G1.2
	Hiểu về vai trò của lợi thế cạnh tranh bằng công nghệ, các chiến lược công nghệ và hoạt động lập kế hoạch công nghệ.
	1.4
	3

	
	G1.3
	Hiểu về năng lực công nghệ.
	1.4
	3

	
	G1.4
	Hiểu về các hoạt động đổi mới công nghệ, xác định công nghệ thích hợp, chuyển giao công nghệ, thu nhận công nghệ và định giá công nghệ.
	1.4;1.5
	3

	
	G1.5
	Có kiến thức thực tế về quản trị công nghệ và đổi mới khi tham gia hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác trong doanh nghiệp.
	1.5
	3

	G2
	G2.1
	Có khả năng phân tích năng lực công nghệ cơ sở
	2.4
	3

	
	G2.2
	Có khả năng đánh giá và lựa chọn phương án công nghệ
	2.4
	3

	
	G2.3
	Áp dụng các kiến thức về quản trị công nghệ và đổi mới để giải quyết các tình huống phát sinh trong kinh doanh.
	2.2, 2.3
	3

	
	G2.4
	Rèn luyện kỹ năng viết báo cáo tổng hợp phân tích dữ liệu, đưa ra các biện pháp giải quyết vấn đề về quản trị công nghệ và đổi mới trong doanh nghiệp.
	2.3;2.5
	3

	G3
	G3.1
	Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức chủ động học tập và nâng cao trình độ kiến thức và khả năng làm việc với áp lực cao.
	3.1, 3.3
	3

	
	G3.2
	Lập kế hoạch, phân công và thực hiện công việc trong nhóm một cách hiệu quả.
	3.1, 3.4
	3

	
	G3.3
	Có khả năng thuyết trình, bảo vệ quan điểm cá nhân về các vấn đề tự học ở nhà và báo cáo kết quả làm việc của nhóm
	3.1,3.2
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

* Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.

*  Phần thực hành (nếu có)
- Các bài thực hành của môn học theo yêu cầu của giáo viên;

*  Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)
- Tên bài tập lớn hoặc tiểu luận theo yêu cầu của giáo viên;
10. Tài liệu học tập 

10.1. Sách, giáo trình chính: 
[1] Bộ môn Quản lý công nghệ - Khoa Khoa học Quản lý - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 2013, Giáo trình Quản lý công nghệ, NXB Đại học kinh tế quốc dân.
10.2. Tài liệu tham khảo:

[2] Ngô Kim Thanh – PGS.TS. Lê Văn Tâm (đồng chủ biên), 2012, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Đại học kinh tế quốc dân.

[3] Trương Đoàn Thể, 2007, Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB Đại học kinh tế quốc dân.

11. Nội dung giảng dạy chi tiết

	Tiết 
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)
	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1,2,3
	Giới thiệu học phần, đề cương học phần, phương pháp học, hình thức kiểm tra đánh giá
	G1.1
	3
	Thuyết trình, thảo luận
	Vấn đáp

	4,5,6,7,8,9
	Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ

A/ Các nội dung ở trên lớp:

1.1. Tổng quan về công nghệ

1.2. Các đặc trưng công nghệ

1.3. Môi trường phát triển công nghệ
	G1.1
G1.5
G2.3
G2.4


	3
3
3
3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 1 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 1

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2

G3.3
	3
3

3
	Thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra thuyết trình Chủ đề: Trình bày đặc trưng của một công nghệ trong thực tế


	10, 11, 12
	Chương 2: QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

A/ Các nội dung ở trên lớp:

2.1. Khái quát về quản trị công nghệ

2.2. Các hoạt động quản trị công nghệ

2.3. Vai trò và ý nghĩa của quản trị công nghệ trong sản xuất kinh doanh
	G1.1
G1.5

G2.3 
G2.4


	3

3
3
3
	Thuyết giảng, tình huống
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 2 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 2

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3
	Thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra thuyết trình Chủ đề: Các hoạt động QTCN tại VN

	13, 14, 15
	Chương 3. CÔNG NGHỆ VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA DN

A/ Các nội dung ở trên lớp:

3.1. Cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh

3.2. Vai trò của công nghệ trong việc thúc đẩy lợi thế cạnh tranh của DN

3.3. Xây dựng chiến lược công nghệ ở doanh nghiệp
	G1.2

G1.5
G2.3
G2.4


	3
3
3
3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, Tình huống
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 3 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 3

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3
	Thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra thuyết trình 

Chủ đề: Phân tích lợi thế cạnh tranh về công nghệ của một DN

	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
	CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

A/ Các nội dung ở trên lớp:

4.1 Đánh giá công nghệ
4.2 Lựa chọn công nghệ
	G1.1
G1.4

G1.5

G2.2
G2.3 
G2.4
	3
3
3
3
3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, giải quyết vấn đề
	Kiểm tra vấn đáp 

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 4 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 4

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3
	Học  nhóm, bài tập ở nhà
	Kiểm tra viết

	25, 26, 27
	ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
	G1.1 G1.2

G1.3

G1.4

G1.5
	3
3
3
3

3
	
	Kiểm tra viết 

	 28, 29, 30, 31, 32, 33
	CHƯƠNG 5. LẬP KẾ HOẠCH CN
A/ Các nội dung ở trên lớp:

5.1. Dự báo công nghệ

5.2. Các công nghệ quan trọng và bản đồ công nghệ

5.3. Kiểm tra công nghệ

5.4. Hoạch định theo chu trình sống công nghệ
	G1.2

G1.5

G2.3

G2.4


	3
3
3
3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, tình huống
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 5 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 5

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2

G3.3
	3
3

3


	Thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra tranh luận chủ đề: Chiến lược công nghệ xanh

	34, 35, 36, 37, 38, 39
	CHƯƠNG 6.  NĂNG LỰC CN
A/ Các nội dung ở trên lớp:

6.1. Khái niệm về năng lực công nghệ

6.2. Phân tích năng lực công nghệ

6.3. Các biện pháp nâng cao NLCN
	G1.3

G1.5

G2.1

G2.3 
G2.4
	3
3
3
3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, giải quyết vấn đề
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 6 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 6
+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2

G3.3
	3
3

3


	Học nhóm, bài tập ở nhà
	Kiểm tra thuyết trình 

Chủ đề: Phân tích năng lực công nghệ của một DN thực tế

	40, 41, 42
	CHƯƠNG 7. THU NHẬN, KHAI THÁC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
A/ Các nội dung ở trên lớp:

7.1. Thu nhận công nghệ

7.2. Khai thác công nghệ

7.3. Định giá công nghệ
	G1.4

G1.5

G2.3
G2.4 

	3

3
3
3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 7 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 7

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.3
	3
3
	Thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra thuyết trình chủ đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến định giá công nghệ

	43, 44, 45
	CHƯƠNG 8. ĐỔI MỚI CN
A/ Các nội dung ở trên lớp:

8.1. Khái niệm về đổi mới công nghệ

8.2. Quá trình đổi mới công nghệ

8.3. Hiệu quả đổi mới công nghệ

8.4. Quản trị đổi mới công nghệ
	G1.4

G1.5

G2.3

G2.4


	3

3
3
3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 8 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 8

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao 
	G3.1

G3.3
	3
3
	Thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra tranh luận: Nên đổi mới hay cải tiến công nghệ 

	46, 47, 48, 49, 50, 51
	CHƯƠNG 9. CHUYỂN GIAO CN
A/ Các nội dung ở trên lớp:

9.1. Tổng quan về chuyển giao CN

9.2. Thực hiện chuyển giao công nghệ

9.3. Điều kiện để CGCN thành công ở các nước đang phát triển
	G1.4

G1.5

G2.3

G2.4


	3
3
3
3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, giải quyết vấn đề
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 9 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 9

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao 
	G3.1

G3.2

G3.3

	3
3

3
	Thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra thuyết trình 

Chủ đề: Xác lập một hợp đồng CGCN

	52, 53, 54
	Chương 10. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ
A/ Các nội dung ở trên lớp:

10.1. Khái niệm chung

10.2. Quản lý nhà nước về CN ở VN

10.3. Đổi mới QLNN về công nghệ ở VN
	G1.1

G1.5

G2.3 

	3

3
3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng
	Kiểm tra vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 10 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 10

+ Chuẩn bị bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.3
	3
3
	Thảo luận
	Kiểm tra vấn đáp


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Tỷ lệ %

	1
	Kiểm tra thường xuyên
	
	
	
	
	30

	
	Bài 1
	Tiết 22
	G1.1

G1.2
	3

3
	Viết
	

	
	Bài 2
	Tiết 49
	G1.3

G1.4

G1.5
	3

3

3
	Viết
	

	
	Bài tập nhóm, bài tập cá nhân
	Các buổi học
	G2.1

G2.2

G2.3
G2.4
G3.1

G3.2

G3.3
	3
	Thuyết trình, vấn đáp
	

	2
	Kiểm tra giữa kỹ
	Tiết 26, 27
	G1.1

G1.2
G1.5

G2.2

G2.4
	3
	Viết
	20

	3
	Thi cuối kỳ
	
	
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 
- Thời gian làm bài 15 phút
	Cuối học kỳ
	G1.1

G1.2
G1.3

G1.4

G1.5

G2.1

G2.2

G2.3
G2.4
G3.3
	3
	Vấn đáp
	


12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Tự luận
	Bài tập cá nhân
	Thảo luận nhóm
	KT thường xuyên
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.2
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.3
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.4
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.5
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G2.1
	
	x
	x
	
	
	x

	G2.2
	
	x
	x
	
	x
	x

	G2.3
	x
	x
	x
	
	
	x

	G2.4
	
	x
	x
	x
	x
	x

	G3.1
	
	x
	x
	
	
	

	G3.2
	
	x
	x
	
	
	

	G3.3
	
	x
	x
	
	
	x


13. Các yêu cầu đối với người học:

- Tham dự đầy đủ các buổi học. Nếu vắng phải có lý do chính đáng và phải xin phép trước. Bài tập cá nhân và bài tập nhóm phải làm đầy đủ và không được sao chép. Nếu phát hiện sao chép sẽ bị điểm 0 (không).
14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:
	
	Trưởng khoa
	Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Phạm Văn Hạnh
	Phạm Văn Hạnh
	


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:
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